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PHÂN MÔN LỊCH SỬ 
I. TRẮC NGHIỆM: 
Học sinh chọn/điền đáp án đúng: 

 

 

 
Học sinh chọn đáp án ĐÚNG/SAI: 

 

  

CÂU HỎI TRẢ LỜI 
Cách mạng tư sản Anh diễn ra dưới hình thức nào?  Nội chiến cách mạng 

Ai là Tổng thống đầu tiên của Hợp chúng quốc Hoa Kì? G. Oa-sinh-tơn. 

Thành tựu tiêu biểu nhất của cách mạng công nghiệp là ? Động cơ hơi nước 

Đất nước Đại Việt bị chia cắt thành 2 đàng, lấy sông nào làm giới 

tuyến? 

Sông Gianh 

Năm 1558, Nguyễn Hoàng, được cử vào trấn thủ vùng? Thuận Hóa 

 Quá trình khai hoang, lập ấp của người Việt tại các vùng đất của 

khu vực Nam Bộ của Việt Nam hiện nay được thúc đẩy nhanh hơn 

sau cuộc hôn nhân giữa …………………………… 

….………………………và vua Cam - pu - chia 

Công chúa Ngọc Vạn 

Thế kỉ XVI, Thiên chúa giáo được du nhập vào Việt Nam, các giáo 

sĩ phương Tây đã học tiếng Việt để truyền đạo.Họ 

dùng ………….….…………………………. để ghi âm tiếng Việt. 

Chữ cái La - tinh 

Đến giữa năm 1774, nghĩa quân Tây Sơn đã làm chủ được một vùng 

rộng lớn từ 

Quảng Nam đến Bình Thuận 

Nhân vật lịch sử nào được đề cập đến trong 2 câu thơ sau: 

“ Vua nào đại phá quân Thanh 

Đống Đa lưu dấu sử xanh muôn đời” 

 

Quang Trung 

CÂU HỎI TRẢ LỜI 

ĐÚNG 

TRẢ LỜI 

SAI 

Sau cách mạng công nghiệp, đời sống giai cấp công nhân ngày càng 

khốn khổ 

  

Quần đảo Trường Sa ngày nay thuộc tình Quảng Nam   

Chữ cái La - tinh ghi âm Tiếng Việt trở thành chữ viết chĩnh 

thức của nước ta hiện nay vì khoa học,tiện lợi,dễ sử dụng 

  

Năm 1611,Nguyễn Hoàng lập ra phủ Phú Yên    
Trong “Thiên Nam tứ chí lộ đồ thư”(thế kỉ XVII),quần đảo Hoàng 

Sa và Trường Sa thuộc phủ Tư Nghĩa. 
  

Cuối năm 1788,Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế lấy niên hiệu là Gia 

Long 
  

Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang của nghĩa quân Tây Sơn đã 

đánh bại hoàn toàn ý chí xâm lược Đại Việt của chính quyền Mãn 

Thanh 

  



II. TỰ LUẬN: 
Câu 1: Cho biết kết quả của cách mạng tư sản Anh.Theo em,sự khác biệt giữa thể chế quân chủ 

chuyên chế và quân chủ lập hiến là gì?  

- Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế,thiết lập chế độ quân chủ lập hiến 

-Tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Anh 

-Thể chế quân chủ chuyên chế: quyền lực tập trung vào tay vua 

- Thể chế quân chủ lập hiến: người nắm mọi quyền hành không phải là vua mà là tư sản và quý tộc mới 

Câu 2: Vì sao sau cách mạng công nghiệp,đời sống của giai cấp công nhân lại khốn khổ?  

Vì từ khi máy móc ra đời, giới chủ tư sản tăng cường bóc lột sức lao động của giai cấp công nhân làm 

đời sống của họ ngày càng khốn khổ. 

Câu 3: Kể tên một số đảo thuộc quần đảo Trường sa 

Các đảo thuộc quần đảo Trường Sa: thị trấn Trường Sa, đảo Song Tử Tây, Đá Tây A,đảo Sinh Tồn,đảo 

Đá Lát,đảo Tốc Tan,đảo Cô-Lin….. 

Câu 4: Kể tên một số đô thị ở Đàng Trong trong các thế kỉ XVI - XVIII 

Các đô thị ở Đàng Trong: Thanh Hà,Hội An,Bến Nghé-Sài Gòn,Cù lao phố,Mỹ Tho,Hà Tiên… 

Câu 5: Vì sao chữ cái La - tinh ghi âm tiếng Việt trở thành chữ Quốc ngữ của nước ta cho đến 

ngày nay? Vì đây là chữ viết khoa học, tiện lợi, dễ sử dụng 

PHÂN MÔN ĐỊA LÝ: 

I. TRẮC NGHIỆM: 
Học sinh chọn/điền đáp án đúng: 

 

  

CÂU HỎI TRẢ LỜI 

Điểm cực Đông phần đất liền của nước ta thuộc tỉnh nào sau đây? Khánh Hòa 

Điểm cực Tây phần đất liền của nước ta thuộc tỉnh nào sau đây? Điện Biên 

Dạng địa hình nào sau đây của nước ta đa dạng, phổ biến và quan 

trọng nhất? 

Đồi núi 

Đỉnh núi nào được mệnh danh là "nóc nhà Đông Dương" 

 

Phan-xi-păng 

 

Đồng bằng sông Cửu Long được tạo nên bởi phù sa của sông? Mê - kông 

Sông Cửu Long gồm hai nhánh chính là: Sông Tiền và sông Hậu 

Ở khu vực đồi núi, loại đất nào sau đây là phổ biến nhất? Đất feralit 

Ở khu vực đồng bằng, loại đất nào sau đây là phổ biến nhất? Đất phù sa 

Ở khu vực đồng băng, loại đất nào sau  đay là phổ biến  

Khoáng sản là loại tài nguyên…………………………………. 

….……………………………………………………………… 

 

không phục hồi được 

Ranh giới giữa hai miền khí hậu Bắc và Nam là dãy 

núi…………………………………………………………….. 

Bạch Mã 



Học sinh chọn đáp án ĐÚNG/SAI: 
 

 

II. TỰ LUẬN: 

Câu 1: Chứng minh khí hậu nước ta phân hóa theo không gian? 

- Phân hóa Bắc - Nam: 

+ Miền khí hậu phía Bắc: khí hậu nhiệt đới gió mùa. 

+ Miền khí hậu phía Nam: khí hậu cận xích đạo gió mùa. 

- Phân hóa Đông - Tây: 

+ Khí hậu phân hóa giữa 2 sườn núi của các dãy núi lớn 

+ Biển Đông: mang tính chất hải dương. 

- Phân hóa theo độ cao: 3 đai khí hậu. 

Câu 2: Vai trò của đầm,hồ và nước ngầm ? 

- Đối với sản xuất: tưới tiêu cho nông nghiệp, hoạt động công nghiệp, nuôi trồng thủy sản, phát 

triển du lịch ( nước khoáng,nước nóng) 

- Đối với sinh hoạt: cung cấp nước cho sinh hoạt,sinh kế của người dân,nước khoáng còn có giá 

trị sức khỏe. 

Câu 3: Dựa vào hình ảnh và kiến thức đã học, em hãy hoàn thành bảng thông tin về chế 

độ nước sông Cứu Long: 

CÂU HỎI TRẢ LỜI 

ĐÚNG 

TRẢ LỜI 

SAI 

 

Phần lớn các mỏ khoáng sản Việt Nam có quy mô rất lớn   

Khoáng sản nước ta phong phú,đa dạng   

Tính chất nhiệt đới ẩm của nước ta thể hiện qua ánh sáng và lượng 

mưa. 

  

Phần lớn sông ngòi nước ta chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam 

và hướng vòng cung. 

  

Chế độ dòng chảy của sông ngòi nước ta có hai mùa rất rõ rệt là : 

mùa lũ và mùa cạn 

  

Nguồn cung cấp nước sông chủ yếu của sông ngòi nước ta là băng 

tuyết 

  



 

 

Chế độ nước Sông Cửu Long 

Mùa lũ Từ tháng …….. đến tháng…….. 

Mùa cạn Từ tháng ……. đến tháng ……… 

Lưu lượng nước trung bình năm ………………. 

 


